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51. Giải quyết một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm. Cấp độ: Vận dụng cao
I. ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nước ở Biển Chết (Dead Sea) tại Israel rất mặn. Trong nửa cân nước biển tại đây có chứa 
[image: image1.wmf]175 g 

muối. Do độ mặn của Biển Chết rất cao nên người tắm có thể nổi dễ dàng, thậm chí du khách có thể nằm đọc báo trên mặt nước. Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết là


A. 
[image: image2.wmf]25%

.
B. 
[image: image3.wmf]30%

.


C. 
[image: image4.wmf]35%

.

D. 
[image: image5.wmf]40%

.
Câu 2: Cà phê Arabica chứa 
[image: image6.wmf]1,5%

 chất Cafein. Lượng (gam)  Cafein có trong 
[image: image7.wmf]4

3.10

-

 tấn cà phê Arabica là

A. 
[image: image8.wmf]4,0g

.
B. 
[image: image9.wmf]4,5g

.


C. 
[image: image10.wmf]3,5g

.

D. 
[image: image11.wmf]5,5g

.

Câu 3: Biết khối lượng khối lượng Trái Đất khoảng 
[image: image12.wmf]25

0,6.10kg

; khối lượng của Mặt Trăng khoảng 
[image: image13.wmf]21

75.10

kg

. Tỉ số khối lượng Trái Đất Khối lượng Trái Đất và khối lượng Mặt Trăng là

A. 
[image: image14.wmf]80

 .
B. 
[image: image15.wmf]1

80

.


C. 
[image: image16.wmf]0,008

.

D. 
[image: image17.wmf]0,8

.
Câu 4: Khối lượng của Trái Đất khoảng 
[image: image18.wmf]24

5,97. 10 kg

, khối lượng của Sao Hỏa khoảng 
[image: image19.wmf]23

6,42. 10 kg

. Tính tổng khối lượng của Trái Đất và Sao Hỏa.

A. 
[image: image20.wmf](

)

24

66,12 . 10 kg

. 

B. 
[image: image21.wmf](

)

23

6,612 . 10 kg

.


C. 
[image: image22.wmf](

)

23

66,12 . 10 kg

.

D. 
[image: image23.wmf](

)

23

12,49 . 10 kg

.

Câu 5: Một bánh xe hình tròn có đường kính là 
[image: image24.wmf]700

mm chuyển động trên một đường thẳng từ điểm A  đến điểm B sau 
[image: image25.wmf]875

vòng. Quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét (làm tròn đến hàng phần mười) và lấy 
[image: image26.wmf]3,14

p

=

.
A. 
[image: image27.wmf]1,9(km)

. 

B. 
[image: image28.wmf]2(km)

.


C. 
[image: image29.wmf]1,8(km)

.

D. 
[image: image30.wmf]1,92(km)

.

Câu 6: Năm
[image: image31.wmf] 2018

, tổng diện tích đất trồng lúa của nước ta đạt  
[image: image32.wmf]7570,9

 (nghìn ha), giảm 
[image: image33.wmf]1,7%

 so với năm trước. Em hãy tính diện tích đất trồng lúa của Việt Nam năm 
[image: image34.wmf]2017

 là bao nhiêu hécta (làm tròn đến hàng đơn vị).
A. 
[image: image35.wmf]7701832

(ha). 

B. 
[image: image36.wmf]7701831,129

 (ha).


C. 
[image: image37.wmf]7701832

(ha).

D. 
[image: image38.wmf]7701831

(ha).
Câu 7: Vàng 
[image: image39.wmf]18K

 là hợp kim có chứa 
[image: image40.wmf]75%

 vàng nguyên chất. Hãy tính khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn một chỉ nặng 
[image: image41.wmf]3,75

 gam làm bằng vàng 
[image: image42.wmf]18K

.

A. 
[image: image43.wmf]0,5

 (gam).
B. 
[image: image44.wmf]5

 (gam).

C.  
[image: image45.wmf]2,8125

 (gam).
D. 
[image: image46.wmf]28,125

 (gam).
Câu 8: Năm 
[image: image47.wmf]2019

, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với thị trường châu Á là 
[image: image48.wmf]135,45

 tỉ USD, thị trường Châu Âu  kém thị trường châu Á là 
[image: image49.wmf]88,18

 tỉ USD, còn thị trường châu Mỹ bằng 
[image: image50.wmf]156,32%

 thị trường châu Âu. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với thị trường châu Á lớn hơn tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với thị trường châu Âu và châu Mĩ là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm)  
[image: image51.wmf]14,29

 (tỉ USD)
A. 
[image: image52.wmf]14,29

 (tỉ USD).

B. 
[image: image53.wmf]41,29

 (tỉ USD).


C. 
[image: image54.wmf]14,92

 (tỉ USD).

D. 
[image: image55.wmf]92,41

 (tỉ USD).
Câu 9: Mặt Trời cách Trái Đất khoảng 
[image: image56.wmf]149,6

 triệu km. Biết tốc độ ánh bằng 
[image: image57.wmf]8

)

(

3.10m/s

. Hỏi ánh sáng phải mất bao nhiêu phút để đi từ Mặt trời đến Trái Đất (làm tròn đến hàng phần trăm)?
A. 
[image: image58.wmf]8,3

(phút) . 

B. 
[image: image59.wmf]8,32

(phút).


C. 
[image: image60.wmf]8,31

(phút).

D. 
[image: image61.wmf]8

(phút).

Câu 10: Khối lượng của Sao Thổ là 
[image: image62.wmf]26

5,6846 . 10

kg, của Sao Mộc là  
[image: image63.wmf]27

1,8986 . 10

 kg. Tỉ số phần trăm khối lượng của Sao Thổ và Sao Mộc là (làm tròn đến hàng đơn vị)
A. 
[image: image64.wmf]31%

.
B. 
[image: image65.wmf]28%

.
C.
[image: image66.wmf]29%

.
D. 
[image: image67.wmf]30%

.
B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Đỉnh núi Phan-xi-păng nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn cao 
[image: image68.wmf]3143 m

. Đỉnh núi cao nhất trong dãy núi đá Tam Đảo là đỉnh Thiên Thị cao 
[image: image69.wmf]1,585 km

. Đỉnh núi Nam-Kang-Ho-Tao (Lai Châu) cao 
[image: image70.wmf]2,881 km

. Đỉnh núi Pu-ta-leng (Lai Châu) cao 
[image: image71.wmf]3049 m

.

a) Đỉnh núi nào cao nhất, đỉnh núi nào thấp nhất trong các đỉnh núi trên?

b) Tính chênh lệch độ cao giữa đỉnh núi cao nhất và đỉnh núi thấp nhất trong các đỉnh núi trên (theo đơn vị ki-lô-mét).

Câu 2: Để sản xuất 
[image: image72.wmf]1

 tấn bột giấy cần từ 
[image: image73.wmf]2,2

 đến 
[image: image74.wmf]4,4

tấn gỗ hoặc 
[image: image75.wmf]1,4

tấn giấy phế liệu. Như vậy cứ thu gom được 
[image: image76.wmf]1,4

tấn giấy phế liệu dùng cho việc sản xuất bột giấy sẽ tiết kiệm được tối thiểu: 
[image: image77.wmf]2,2

tấn gỗ; 
[image: image78.wmf]4 000 kWh

điện; 
[image: image79.wmf]40

nghìn lít nước; 
[image: image80.wmf]600

lít dầu thô.

Năm học 
[image: image81.wmf]2018  2019

-

, Việt Nam có hơn 
[image: image82.wmf]5,6

 triệu học sinh Trung học cơ sở, nếu mỗi học sinh thu gom được 
[image: image83.wmf]2

 kg giấy phế liệu cung cấp cho sản xuất bột giấy thì sẽ tiết kiệm được tối thiểu bao nhiêu tấn gỗ, bao nhiêu kWh điện, bao nhiêu lit nước và bao nhiêu lit dầu thô?

Câu 3: Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá 
[image: image84.wmf]8

 tháng đầu năm 
[image: image85.wmf]2020

 ước tính đạt 
[image: image86.wmf]336,32

 tỉ USD và bằng khoảng 
[image: image87.wmf]997

1000

 cùng kì năm trước. Em hãy tính xem trong 
[image: image88.wmf]8

 tháng đầu năm 
[image: image89.wmf]2019

, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4: Năm 
[image: image90.wmf] 2018

, tổng diện tích đất trồng lúa của nước ta đạt 
[image: image91.wmf]7 570,9 

 (nghìn ha); giảm 
[image: image92.wmf]17

1000

 so với năm trước. Em hãy tính diện tích đất trồng lúa của Việt Nam năm 2017 là bao nhiêu hécta (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Câu 5: Sau khi đóng băng, thể tích nước đá tăng 
[image: image93.wmf]9%

. Như vậy đóng băng 
[image: image94.wmf]3

275 cm 

nước thành nước đá thì khối nước đá có thể tích là bao nhiêu xentimet khối?
Câu 6: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 
[image: image95.wmf]2019

 so với các thị trường lớn và tỉ lệ phần trăm tăng, giảm kim ngạch xuất khẩu so với năm
[image: image96.wmf] 2018

 được cho trong bảng sau:

	
	Châu Á
	Châu Âu
	Châu Mĩ
	Châu Phi
	Châu Đại Dương

	Kim nghạch xuất khẩu của Việt Nam (tỉ USD)
	
[image: image97.wmf]135,45

 
	
[image: image98.wmf]47,27

 
	
[image: image99.wmf]73,89

 
	
[image: image100.wmf]3,12

 
	
[image: image101.wmf]4,46

 

	Tỉ lệ (%)
	
[image: image102.wmf]2,9

+

 
	
[image: image103.wmf]2

+


	
[image: image104.wmf]27,3

+


	
[image: image105.wmf]8,1

+


	
[image: image106.wmf]7,4

-




a) Tính tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 
[image: image107.wmf]2019


b) Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Mĩ năm 
[image: image108.wmf] 2018

 là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?
Câu 7:  Apple là thương hiệu toàn cầu đứng đầu thế giới liên tục từ năm 
[image: image109.wmf]2013

 đến năm 
[image: image110.wmf]2019

. Giá trị thương hiệu của Apple năm 
[image: image111.wmf]2013

 là 
[image: image112.wmf]96,316

 tỉ USD, sau
[image: image113.wmf]6

 năm, đến năm 
[image: image114.wmf]2019

 giá trị thương hiệu Apple được định giá tới 
[image: image115.wmf]234,241

 tỉ USD.

a) Tính xem giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image116.wmf]2019

bằng bao nhiêu phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image117.wmf]2013

 (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

b) Biết giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image118.wmf]2019

 tăng 
[image: image119.wmf]9%

 so với năm 
[image: image120.wmf] 2018

. Giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image121.wmf] 2018

 là bao nhiêu tỉ USD?
Câu 8: Tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong các năm 
[image: image122.wmf]2017, 2018, 2019

 lần lượt là khoảng 
[image: image123.wmf]5,82

 triệu tấn; 
[image: image124.wmf]6,12

 triệu tấn và 
[image: image125.wmf]6,37

 triệu tấn. Em hãy cho biết tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 
[image: image126.wmf]2019

 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 
[image: image127.wmf] 2018

 và so với năm 
[image: image128.wmf]2017

 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 9: Lượng nước trong hạt tươi là 
[image: image129.wmf]16 %

 . Người ta lấy 
[image: image130.wmf]200 kg

 hạt tươi đem phơi khô thì lượng hạt đó giảm đi 
[image: image131.wmf]20 kg

. Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt phơi khô?

Câu 10: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THẾ GIỚI VÀ CÁC CHÂU LỤC NĂM 2005

	Châu lục
	Diện tích (triệu km2)
	Dân số (triệu người)

	Châu Phi
	
[image: image132.wmf]30,3

 
	
[image: image133.wmf]906

 

	Châu Mĩ
	
[image: image134.wmf]42,0

 
	
[image: image135.wmf]888

 

	Châu Á (trừ LB Nga)
	
[image: image136.wmf]31,8

 
	
[image: image137.wmf]3920

 

	Châu Âu (kể cả LB Nga)
	
[image: image138.wmf]23,0

 
	
[image: image139.wmf]730

 

	Châu Đại Dương
	
[image: image140.wmf]8,5

 
	
[image: image141.wmf]33

 

	Toàn thế giới
	
[image: image142.wmf]135,6

 
	
[image: image143.wmf]6477

 


Tính mật độ dấn số Thế giới và các Châu lục.
Hết

II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

BẢNG ĐÁP ÁN

	1.C
	2.B
	3.A
	4.C
	5.A
	6.D
	7.C
	8.A
	9.C
	10.D


Câu 1: Nước ở Biển Chết (Dead Sea) tại Israel rất mặn. Trong nửa cân nước biển tại đây có chứa 
[image: image144.wmf]175 g 

muối. Do độ mặn của Biển Chết rất cao nên người tắm có thể nổi dễ dàng, thậm chí du khách có thể nằm đọc báo trên mặt nước. Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết là


A. 
[image: image145.wmf]25%

.
B. 
[image: image146.wmf]30%

.


C. 
[image: image147.wmf]35%

.

D. 
[image: image148.wmf]40%

.

Lời giải

Chọn C.
Đổi nửa cân 
[image: image149.wmf]500 g

=


Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết là: 
[image: image150.wmf]175

 . 100%  35%

500

=


Vậy tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết là 
[image: image151.wmf]35%


Câu 2: Cà phê Arabica chứa 
[image: image152.wmf]1,5%

 chất Cafein. Lượng (gam)  Cafein có trong 
[image: image153.wmf]4

3.10

-

 tấn cà phê Arabica là

A. 
[image: image154.wmf]4,0g

.
B. 
[image: image155.wmf]4,5g

.


C. 
[image: image156.wmf]3,5g

.

D. 
[image: image157.wmf]5,5g

.

Lời giải

Chọn B.
Đổi 
[image: image158.wmf]4

3.10

-

 tấn = 
[image: image159.wmf]300 g


Lượng cafein có trong 
[image: image160.wmf]300 g

 cà phê Arabica là: 
[image: image161.wmf]300.1,5%4,5(g)

=

 
Vậy lượng cafein có trong 
[image: image162.wmf]300 g

cà phê Arabica là 
[image: image163.wmf]4,5(g)

.

Câu 3: Biết khối lượng khối lượng Trái Đất khoảng 
[image: image164.wmf]25

0,6.10kg

; khối lượng của Mặt Trăng khoảng 
[image: image165.wmf]21

75.10

kg

. Tỉ số khối lượng Trái Đất Khối lượng Trái Đất và khối lượng Mặt Trăng là

A. 
[image: image166.wmf]80

.
B. 
[image: image167.wmf]1

80

.


C. 
[image: image168.wmf]0,008

.

D. 
[image: image169.wmf]0,8

.
Lời giải

Chọn A.
Tỉ số khối lượng Trái Đất Khối lượng Trái Đất và khối lượng Mặt Trăng là


[image: image170.wmf]2521

(0,6.10):(75.10)80

=


Câu 4: Khối lượng của Trái Đất khoảng 
[image: image171.wmf]24

5,97. 10 kg

, khối lượng của Sao Hỏa khoảng 
[image: image172.wmf]23

6,42. 10 kg

. Tính tổng khối lượng của Trái Đất và Sao Hỏa.

A. 
[image: image173.wmf](

)

24

66,12 . 10 kg

. 

B. 
[image: image174.wmf](

)

23

6,612 . 10 kg

.


C. 
[image: image175.wmf](

)

23

66,12 . 10 kg

.

D. 
[image: image176.wmf](

)

23

12,49 . 10 kg

.

Lời giải

Chọn C.
Ta có: 
[image: image177.wmf]2423

5,97. 10 kg = 59,7 . 10 kg


Tổng khối lượng của Trái Đất và Sao Hỏa là:


[image: image178.wmf](

)

232323

59,7 . 10 + 6,42 . 1066,12 . 10 kg

=


Vậy tổng khối lượng của Trái Đất và Sao Hỏa là: 
[image: image179.wmf](

)

23

66,12 . 10 kg


Câu 5: Một bánh xe hình tròn có đường kính là 
[image: image180.wmf]700

mm chuyển động trên một đường thẳng từ điểm A  đến điểm B sau 
[image: image181.wmf]875

vòng. Quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét (làm tròn đến hàng phần mười) và lấy 
[image: image182.wmf]3,14

p

=

.
A. 
[image: image183.wmf]1,9(km)

. 

B. 
[image: image184.wmf]2(km)

.


C. 
[image: image185.wmf]1,8(km)

.

D. 
[image: image186.wmf]1,92(km)

.

Lời giải

Chọn A.
Bán kính của bánh xe: 
[image: image187.wmf]700:2350

=

 
Chu vi bánh xe là: 
[image: image188.wmf]350.2.3,142198(mm)

=

 
Quãng đường AB dài là: 
[image: image189.wmf]2198.8751923250(mm)1,9(km)

=»

 
Câu 6: Năm 
[image: image190.wmf]2018

, tổng diện tích đất trồng lúa của nước ta đạt  
[image: image191.wmf]7570,9

 (nghìn ha), giảm 
[image: image192.wmf]1,7%

 so với năm trước. Em hãy tính diện tích đất trồng lúa của Việt Nam năm 
[image: image193.wmf]2017

 là bao nhiêu hécta (làm tròn đến hàng đơn vị).
A. 
[image: image194.wmf]7701832

(ha). 

B. 
[image: image195.wmf]7701831,129

 (ha).


C. 
[image: image196.wmf]7701832

(ha).

D. 
[image: image197.wmf]7701831

(ha).
Lời giải

Chọn D.
Diện tích trồng lúa năm 
[image: image198.wmf]2018

 bằng: 


[image: image199.wmf]17983

11,7%1

10001000

-=-=

 (diện tích trồng lúa năm 
[image: image200.wmf]2017

)
Vì vậy năm 
[image: image201.wmf]2017

, diện tích trồng lúa của Việt Nam là:

[image: image202.wmf]983

7570,9:7701,831129

1000

=

 (nghìn ha)  
[image: image203.wmf]7701831,129

=

 
[image: image204.wmf](

)

ha


[image: image205.wmf]7701831

»

 
[image: image206.wmf](

)

ha


Câu 7: Vàng 
[image: image207.wmf]18K

 là hợp kim có chứa 
[image: image208.wmf]75%

 vàng nguyên chất. Hãy tính khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn một chỉ nặng 
[image: image209.wmf]3,75

 gam làm bằng vàng 
[image: image210.wmf]18K

.

A. 
[image: image211.wmf]0,5


[image: image212.wmf](

)

gam

.
B. 
[image: image213.wmf]5

 
[image: image214.wmf](

)

gam

.

C.  
[image: image215.wmf]2,8125

 
[image: image216.wmf](

)

gam


D. 
[image: image217.wmf]28,125

 
[image: image218.wmf](

)

gam

.
Lời giải

Chọn C.
Ta có vàng 18K là hợp kim có chứa 
[image: image219.wmf]75%

 vàng nguyên chất. 
Khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn là:

[image: image220.wmf]3,75.75%2,8125

=

 
[image: image221.wmf](

)

gam


Câu 8: Năm 
[image: image222.wmf]2019

, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với thị trường châu Á là 
[image: image223.wmf]135,45

 tỉ USD, thị trường Châu Âu  kém thị trường châu Á là 
[image: image224.wmf]88,18

 tỉ USD, còn thị trường châu Mỹ bằng 
[image: image225.wmf]156,32%

 thị trường châu Âu. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với thị trường châu Á lớn hơn tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với thị trường châu Âu và châu Mĩ là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm)  
[image: image226.wmf]14,29

 (tỉ USD)
A. 
[image: image227.wmf]14,29

 (tỉ USD).

B. 
[image: image228.wmf]41,29

 (tỉ USD).


C. 
[image: image229.wmf]14,92

 (tỉ USD).

D. 
[image: image230.wmf]92,41

 (tỉ USD).
Lời giải

Chọn A.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 
[image: image231.wmf]2019

 với thị trường châu Âu là: 


[image: image232.wmf]135,4588,1847,27

-=

 (tỉ USD)

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 
[image: image233.wmf]2019

 với thị trường châu Âu là: 


[image: image234.wmf]47,27.156,3273,89

»

 (tỉ USD)

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với thị trường châu Á lớn hơn tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với thị trường châu Âu và châu Mĩ là:

[image: image235.wmf](

)

135,4547,2773,8914,29

-+=

  (tỉ USD)
Câu 9: Mặt Trời cách Trái Đất khoảng 
[image: image236.wmf]149,6

 triệu km. Biết tốc độ ánh bằng 
[image: image237.wmf]8

)

(

3.10m/s

. Hỏi ánh sáng phải mất bao nhiêu phút để đi từ Mặt trời đến Trái Đất (làm tròn đến hàng phần trăm)?
A. 
[image: image238.wmf]8,3

(phút) . 

B. 
[image: image239.wmf]8,32

(phút).


C. 
[image: image240.wmf]8,31

(phút).

D. 
[image: image241.wmf]8

(phút).

Lời giải

Chọn C.
Đổi 
[image: image242.wmf]149,6

 triệu km = 
[image: image243.wmf]8

1496.10

 (m)

Thời gian ánh sáng đi từ Mặt trời đến Trái Đất:


[image: image244.wmf]88

7

1496.10:3.10

4986

»

 (giây) 
[image: image245.wmf]8,31

»

 (phút)
Câu 10: Khối lượng của Sao Thổ là 
[image: image246.wmf]26

5,6846 . 10


[image: image247.wmf]kg

, của Sao Mộc là  
[image: image248.wmf]27

1,8986 . 10

 
[image: image249.wmf]kg

. Tỉ số phần trăm khối lượng của Sao Thổ và Sao Mộc là (làm tròn đến hàng đơn vị)
A. 
[image: image250.wmf]31%

.
B. 
[image: image251.wmf]28%

.
C.
[image: image252.wmf]29%

.
D. 
[image: image253.wmf]30%

.
Lời giải

Chọn D.
Tỉ số phần trăm của Sao Thổ và Sao Mộc là:


[image: image254.wmf]26

27

%

5,6846 . 10

1,898.

.10

 

0%

6 10

30

»


B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Đỉnh núi Phan-xi-păng nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn cao 
[image: image255.wmf]3143 m

. Đỉnh núi cao nhất trong dãy núi đá Tam Đảo là đỉnh Thiên Thị cao 
[image: image256.wmf]1,585 km

. Đỉnh núi Nam-Kang-Ho-Tao (Lai Châu) cao 
[image: image257.wmf]2,881 km

. Đỉnh núi Pu-ta-leng (Lai Châu) cao 
[image: image258.wmf]3049 m

.

a) Đỉnh núi nào cao nhất, đỉnh núi nào thấp nhất trong các đỉnh núi trên?

b) Tính chênh lệch độ cao giữa đỉnh núi cao nhất và đỉnh núi thấp nhất trong các đỉnh núi trên (theo đơn vị ki-lô-mét).

Lời giải

a) Ta có: 
[image: image259.wmf]3143 m  3,143 km

=

 và 
[image: image260.wmf]3049 m  3,049 km

=

.
Và 
[image: image261.wmf]1,5852,8813,0493,143

<<<

 
Nên ta thấy đỉnh núi Phan-xi-păng cao nhất (
[image: image262.wmf]3,143 km

), đỉnh Thiên Thị là thấp nhất (
[image: image263.wmf]1,585 km

).

b) Chênh lệch độ cao giữa đỉnh núi cao nhất và đỉnh núi thấp nhất trong các đỉnh núi trên là: 
[image: image264.wmf](

)

3,143–1,5851,558 km

=

 

Câu 2: Để sản xuất 
[image: image265.wmf]1

 tấn bột giấy cần từ 
[image: image266.wmf]2,2

 đến 
[image: image267.wmf]4,4

tấn gỗ hoặc 
[image: image268.wmf]1,4

tấn giấy phế liệu. Như vậy cứ thu gom được 
[image: image269.wmf]1,4

tấn giấy phế liệu dùng cho việc sản xuất bột giấy sẽ tiết kiệm được tối thiểu: 
[image: image270.wmf]2,2

tấn gỗ; 
[image: image271.wmf]4 000 kWh

điện; 
[image: image272.wmf]40

nghìn lít nước; 
[image: image273.wmf]600

lít dầu thô.

Năm học
[image: image274.wmf]20182019

-

, Việt Nam có hơn 
[image: image275.wmf]5,6

 triệu học sinh Trung học cơ sở, nếu mỗi học sinh thu gom được 
[image: image276.wmf]2

 kg giấy phế liệu cung cấp cho sản xuất bột giấy thì sẽ tiết kiệm được tối thiểu bao nhiêu tấn gỗ, bao nhiêu 
[image: image277.wmf]kWh

 điện, bao nhiêu lit nước và bao nhiêu lit dầu thô?

Lời giải

Nǎm học 
[image: image278.wmf]20182019

-

, Việt Nam có hơn 
[image: image279.wmf]5,6

 triệu học sinh Trung học cơ sở hay là có 
[image: image280.wmf]5 600 000

  học sinh Trung học cơ sở.

Khối lượng giấy thu gom được của tất cả học sinh trong năm học 2018-2019 là:


[image: image281.wmf](

)

5 600 000 . 2  11 200 000 kg  11 200

==

 (tấn)

Số tấn gỗ tiết kiệm được là:


[image: image282.wmf](

)

1 1200 . 2,2 : 1,4  17 600

=

 (tấn)

Số kWh điện tiết kiệm được là:


[image: image283.wmf](

)

(

)

11200 . 4000 : 1,4  32 000 000 kWh  32

==

  (triệu 
[image: image284.wmf]kWh

)

Số lít nước tiết kiệm được là:


[image: image285.wmf](

)

11 200 . 40 : 1,4  320 000

=

 (nghìn lít)  = 
[image: image286.wmf]320

 (triệu lít)

Số lít dầu thô tiết kiệm được là:


[image: image287.wmf](

)

11 200 . 600 : 1,4  4 800 000

=

 (lít) = 
[image: image288.wmf]4,8

 (triệu lít)

Vậy khối lượng gỗ, điện, nước và dầu thô tiết kiệm được năm học 2018-2019 lần lượt là 
[image: image289.wmf]17 600

 tấn gỗ, 
[image: image290.wmf]32

triệu kWh điện, 
[image: image291.wmf]320

 triệu lít nước và 
[image: image292.wmf]4,8

 triệu lít dầu thô.

Câu 3: Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá 
[image: image293.wmf]8

 tháng đầu năm 
[image: image294.wmf]2020

 ước tính đạt 
[image: image295.wmf]336,32

 tỉ USD và bằng khoảng 
[image: image296.wmf]997

1000

 cùng kì năm trước. Em hãy tính xem trong 
[image: image297.wmf]8

 tháng đầu năm 
[image: image298.wmf]2019

, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta trong 
[image: image299.wmf]8

  tháng đầu năm 
[image: image300.wmf]2019

 là:


[image: image301.wmf]997

336,32:337,331996

1000

=

 (tỉ USD)

Làm tròn số 
[image: image302.wmf]337,331 996

 đến hàng đơn vị là 
[image: image303.wmf]337

.

Vậy trong 
[image: image304.wmf]8

 tháng đầu năm 
[image: image305.wmf]2019

, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta khoảng 
[image: image306.wmf]337

 tỉ USD.

Câu 4: Năm 
[image: image307.wmf]2018

, tổng diện tích đất trồng lúa của nước ta đạt 
[image: image308.wmf]7 570,9 

 (nghìn 
[image: image309.wmf]ha

); giảm 
[image: image310.wmf]17

1000

 so với năm trước. Diện tích đất trồng lúa của Việt Nam năm 
[image: image311.wmf]2017

 là bao nhiêu 
[image: image312.wmf]ha

 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

Năm 
[image: image313.wmf]2018

, tổng diện tích đất trồng lúa của nước ta giảm 
[image: image314.wmf]17

1000

 so với năm trước.

Số phần diện tích trồng lúa năm 
[image: image315.wmf]2018

 bằng số phần diện tích trồng lúa năm 
[image: image316.wmf]2017

 là:


[image: image317.wmf]17983

1

10001000

-=

  (diện tích trồng lúa năm 2017)

Diện tích trồng lúa năm 
[image: image318.wmf]2017

 là:


[image: image319.wmf]983

77570,9:7701,831129

1000

=

 (nghìn 
[image: image320.wmf]ha

) 
[image: image321.wmf]7701831,129

=

 
[image: image322.wmf](

)

ha


Làm tròn số 
[image: image323.wmf]7 701 831, 129

 đến hàng đơn vị là 
[image: image324.wmf]7 701 831

.

Vậy diện tích trồng lúa năm 
[image: image325.wmf]2017

 khoảng 
[image: image326.wmf]7 701 831

 
[image: image327.wmf]ha

.

Câu 5: Sau khi đóng băng, thể tích nước đá tăng 
[image: image328.wmf]9%

. Như vậy đóng băng 
[image: image329.wmf]3

275 cm 

nước thành nước đá thì khối nước đá có thể tích là bao nhiêu xentimet khối?

Lời giải

Sau khi đóng băng, thể tích nước đá tăng 
[image: image330.wmf]9%

, nên phần trăm thể tích khối nước đá so với thể tích nước ban đầu là:


[image: image331.wmf]100%  9%  109%

+=

  (thể tích nước ban đầu)

Thể tích thể tích khối nước đá (hay nước sau khi đóng băng) là:


[image: image332.wmf]3

)

109

275.109%1275.299,75 (cm

100

==

 

Vậy đóng băng 
[image: image333.wmf]3

275 cm 

nước thì khối nước đá có thể tích là 
[image: image334.wmf]3

299,75 cm

 .

Câu 6: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 so với các thị trường lớn và tỉ lệ phần trăm tăng, giảm kim ngạch xuất khẩu so với năm 2018 được cho trong bảng sau:

	
	Châu Á
	Châu Âu
	Châu Mĩ
	Châu Phi
	Châu Đại Dương

	Kim nghạch xuất khẩu của Việt Nam (tỉ USD)
	
[image: image335.wmf]135,45

 
	
[image: image336.wmf]47,27

 
	
[image: image337.wmf]73,89

 
	
[image: image338.wmf]3,12

 
	
[image: image339.wmf]4,46

 

	Tỉ lệ (%)
	
[image: image340.wmf]2,9

+

 
	
[image: image341.wmf]2

+


	
[image: image342.wmf]27,3

+


	
[image: image343.wmf]8,1

+


	
[image: image344.wmf]7,4

-




a) Tính tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 
[image: image345.wmf]2019

 
b) Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Mĩ năm 
[image: image346.wmf]2018

 là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

a) Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 
[image: image347.wmf]2019

 là:


[image: image348.wmf]135,4547,2773,893,124,46264,19

++++=

  (tỉ USD)

Vậy tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 
[image: image349.wmf]2019

 là 
[image: image350.wmf]264,19

 tỉ USD.

b) Kim ngạch xuất khẩu với châu Mĩ năm 
[image: image351.wmf]2019

 là 
[image: image352.wmf]73,89

 tỉ USD và tăng 
[image: image353.wmf]27,3%

 so với năm 
[image: image354.wmf]2018

.

Khi đó, kim ngạch xuất khẩu với châu Mĩ sau khi tăng 
[image: image355.wmf]27,3%

 là:


[image: image356.wmf]100%27,3%127,3%

+=

 .

Như vậy, 
[image: image357.wmf]73,89

 tỉ USD bằng 
[image: image358.wmf]127,3%

 kim ngạch xuất khẩu với châu Mĩ năm 
[image: image359.wmf]2018

.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Mĩ năm 2018 là:


[image: image360.wmf]73,89:127,3%58,043 990 57

=

 (tỉ USD)

Làm tròn số 
[image: image361.wmf]58,043 990 57

đến hàng phần trăm, ta được: 
[image: image362.wmf]58,04.

 

Vậy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Mĩ năm 
[image: image363.wmf]2018

 là 
[image: image364.wmf]58,04

 tỉ USD.
Câu 7:  Apple là thương hiệu toàn cầu đứng đầu thế giới liên tục từ năm 
[image: image365.wmf]2013

 đến năm 
[image: image366.wmf]2019

. Giá trị thương hiệu của Apple năm 
[image: image367.wmf]2013

 là 
[image: image368.wmf]96,316

 tỉ USD, sau
[image: image369.wmf]6

 năm, đến năm 
[image: image370.wmf]2019

 giá trị thương hiệu Apple được định giá tới 
[image: image371.wmf]234,241

 tỉ USD.

a) Tính xem giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image372.wmf]2019

 bằng bao nhiêu phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image373.wmf]2013

 (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

b) Biết giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image374.wmf]2019

  tăng 
[image: image375.wmf]9%

 so với năm 
[image: image376.wmf] 2018

. Giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image377.wmf] 2018

 là bao nhiêu tỉ USD?
Lời giải

a) Tỉ số phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image378.wmf]2019

 so với giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image379.wmf]2013

 là:


[image: image380.wmf]234,241

.100%234,2005067%

96,316

=


Làm tròn số 
[image: image381.wmf]243,200 5067

 đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được:
[image: image382.wmf]243,2

.

Vậy tỉ số phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image383.wmf]2019

 so với giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image384.wmf]2013

 là 
[image: image385.wmf]243,2%

.

b) Giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image386.wmf]2019

 là 
[image: image387.wmf]234,241

 tỉ USD và tăng 
[image: image388.wmf]9%

 so với năm 
[image: image389.wmf] 2018

.

Khi đó, giá trị thương hiệu Apple sau khi tăng 
[image: image390.wmf]9%

 là:


[image: image391.wmf]100%  9%  109%.

+=


Như vậy, giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image392.wmf]2019

 là 
[image: image393.wmf]234,241

 tỉ USD và bằng 
[image: image394.wmf]109%

 năm 
[image: image395.wmf] 2018

.

Giá trị thương hiệu Apple năm 
[image: image396.wmf] 2018

 là:


[image: image397.wmf]109

234,241:109%234,241:214,9

100

==

 (tỉ USD)

Câu 8: Tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong các năm 
[image: image398.wmf]2017, 2018, 2019

 lần lượt là khoảng 
[image: image399.wmf]5,82

 triệu tấn; 
[image: image400.wmf]6,12

 triệu tấn và 
[image: image401.wmf]6,37

 triệu tấn. Em hãy cho biết tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 
[image: image402.wmf]2019

 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 
[image: image403.wmf] 2018

 và so với năm 
[image: image404.wmf]2017

 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Tỉ số phần trăm sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 
[image: image405.wmf]2019

 so với năm 
[image: image406.wmf] 2018

 là: 
[image: image407.wmf]6,37

100%104,08496%

6,12

×=¼


Làm tròn số 
[image: image408.wmf]104,08 496

¼

 đến hàng phần mười, ta được:
[image: image409.wmf]104,1

.

Tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 
[image: image410.wmf]2019

 tăng số phần trăm so với năm 
[image: image411.wmf] 2018

 là: 
[image: image412.wmf]104,1%–100%4,1%

=


Tỉ số phần trăm sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 
[image: image413.wmf]2019

 so với năm 
[image: image414.wmf] 2018

là: 
[image: image415.wmf]6,37

100%109,4501718%

5,82

×=


Làm tròn số 
[image: image416.wmf]109,4 501 718

 đến hàng phần mười, ta được: 
[image: image417.wmf]109,5

.

Tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 
[image: image418.wmf]2019

 tăng số phần trăm so với năm 
[image: image419.wmf]2017

 là:


[image: image420.wmf]109,5%–100%9,5%

=


 Vậy tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 
[image: image421.wmf]2019

 tăng số phần trăm so với năm 
[image: image422.wmf] 2018

 và so với năm 
[image: image423.wmf]2017

 lần lượt là 
[image: image424.wmf]4,1%

 và 
[image: image425.wmf]9,5%

.

Câu 9:  Lượng nước trong hạt tươi là 
[image: image426.wmf]16 %

 . Người ta lấy 
[image: image427.wmf]200 kg

 hạt tươi đem phơi khô thì lượng hạt đó giảm đi 
[image: image428.wmf]20 kg

. Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt phơi khô?

Lời giải

Lượng nước trong hạt tươi ban đầu là:

[image: image429.wmf](

)

200 . 16 %32 kg

=


Sau khi phơi khô 
[image: image430.wmf]200 kg

 hạt tươi thì lượng hạt đó nhẹ đi
[image: image431.wmf]20 kg

, nên lượng còn lại trong hạt phơi khô là:

[image: image432.wmf](

)

32–2012 kg

=

 

Lượng hạt đã phơi khô còn lại là:

[image: image433.wmf](

)

200–20180 kg

=


Tỉ số phần trăm của lượng nước trong hạt phơi khô là:


[image: image434.wmf]12:1806,7%

=


Câu 10: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THẾ GIỚI VÀ CÁC CHÂU LỤC NĂM 2005

	Châu lục
	Diện tích (triệu km2)
	Dân số (triệu người)

	Châu Phi
	
[image: image435.wmf]30,3

 
	
[image: image436.wmf]906

 

	Châu Mĩ
	
[image: image437.wmf]42,0

 
	
[image: image438.wmf]888

 

	Châu Á (trừ LB Nga)
	
[image: image439.wmf]31,8

 
	
[image: image440.wmf]3920

 

	Châu Âu (kể cả LB Nga)
	
[image: image441.wmf]23,0

 
	
[image: image442.wmf]730

 

	Châu Đại Dương
	
[image: image443.wmf]8,5

 
	
[image: image444.wmf]33

 

	Toàn thế giới
	
[image: image445.wmf]135,6

 
	
[image: image446.wmf]6477

 


Tính mật độ dấn số Thế giới và các Châu lục.

Lời giải

Công thức tính mật độ dân số:

	Mật độ dân số =
	Số dân
	(người /
[image: image447.wmf]2

km

)

	
	Diện tích
	


Mật độ dân số Châu Phi: 
[image: image448.wmf]906

29,9

30,3

=

 (người / 
[image: image449.wmf]2

km

)

Tương tự: Ta có bảng mật độ dân số Thế Giới và các Châu lục năm 2005
	Châu lục
	Mật độ dân số (người/km2)

	Châu Phi
	
[image: image450.wmf]29,9

 

	Châu Mĩ
	
[image: image451.wmf]21,1

 

	Châu Á (trừ LB Nga)
	
[image: image452.wmf]123,3

 

	Châu Âu (kể cả LB Nga)
	
[image: image453.wmf]31,7

 

	Châu Đại Dương
	
[image: image454.wmf]3,9

 

	Toàn thế giới
	
[image: image455.wmf]47,8

 


( HẾT (
TÀI LIỆU NHÓM :CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC     Trang 4

_1726486637.unknown

_1726487907.unknown

_1726490988.unknown

_1726774555.unknown

_1726774933.unknown

_1727175086.unknown

_1727178759.unknown

_1727178824.unknown

_1727179031.unknown

_1727179040.unknown

_1727178846.unknown

_1727178776.unknown

_1727178703.unknown

_1727178750.unknown

_1727178684.unknown

_1727174919.unknown

_1727175000.unknown

_1727175074.unknown

_1727174928.unknown

_1726774979.unknown

_1726775159.unknown

_1726775230.unknown

_1726775259.unknown

_1726775273.unknown

_1726775216.unknown

_1726775046.unknown

_1726775146.unknown

_1726774997.unknown

_1726775031.unknown

_1726774951.unknown

_1726774657.unknown

_1726774895.unknown

_1726774917.unknown

_1726774680.unknown

_1726774573.unknown

_1726491993.unknown

_1726774122.unknown

_1726774217.unknown

_1726774502.unknown

_1726774271.unknown

_1726774482.unknown

_1726774466.unknown

_1726774445.unknown

_1726774429.unknown

_1726774310.unknown

_1726774346.unknown

_1726774412.unknown

_1726774290.unknown

_1726774248.unknown

_1726774170.unknown

_1726774194.unknown

_1726774147.unknown

_1726492024.unknown

_1726492039.unknown

_1726492054.unknown

_1726492008.unknown

_1726491673.unknown

_1726491976.unknown

_1726491084.unknown

_1726491082.unknown

_1726491083.unknown

_1726491081.unknown

_1726488435.unknown

_1726489376.unknown

_1726489592.unknown

_1726489967.unknown

_1726490861.unknown

_1726490892.unknown

_1726490926.unknown

_1726490950.unknown

_1726490972.unknown

_1726490906.unknown

_1726490877.unknown

_1726490020.unknown

_1726490132.unknown

_1726489998.unknown

_1726489897.unknown

_1726489935.unknown

_1726489611.unknown

_1726489861.unknown

_1726489490.unknown

_1726489532.unknown

_1726489557.unknown

_1726489513.unknown

_1726489426.unknown

_1726489461.unknown

_1726489410.unknown

_1726488893.unknown

_1726488996.unknown

_1726489271.unknown

_1726489286.unknown

_1726489255.unknown

_1726488955.unknown

_1726488966.unknown

_1726488932.unknown

_1726488746.unknown

_1726488841.unknown

_1726488861.unknown

_1726488825.unknown

_1726488608.unknown

_1726488629.unknown

_1726488592.unknown

_1726488234.unknown

_1726488341.unknown

_1726488403.unknown

_1726488412.unknown

_1726488364.unknown

_1726488266.unknown

_1726488317.unknown

_1726488251.unknown

_1726488043.unknown

_1726488173.unknown

_1726488217.unknown

_1726488157.unknown

_1726487917.unknown

_1726487068.unknown

_1726487254.unknown

_1726487740.unknown

_1726487774.unknown

_1726487843.unknown

_1726487893.unknown

_1726487795.unknown

_1726487758.unknown

_1726487722.unknown

_1726487187.unknown

_1726487227.unknown

_1726487086.unknown

_1726486900.unknown

_1726486935.unknown

_1726486953.unknown

_1726486918.unknown

_1726486715.unknown

_1726486765.unknown

_1726486694.unknown

_1726485576.unknown

_1726486077.unknown

_1726486438.unknown

_1726486537.unknown

_1726486624.unknown

_1726486453.unknown

_1726486308.unknown

_1726486324.unknown

_1726486412.unknown

_1726486120.unknown

_1726486153.unknown

_1726486248.unknown

_1726486288.unknown

_1726486170.unknown

_1726486137.unknown

_1726486095.unknown

_1726485753.unknown

_1726485962.unknown

_1726486029.unknown

_1726486048.unknown

_1726486005.unknown

_1726485911.unknown

_1726485934.unknown

_1726485772.unknown

_1726485645.unknown

_1726485690.unknown

_1726485728.unknown

_1726485663.unknown

_1726485610.unknown

_1726485628.unknown

_1726485596.unknown

_1726484057.unknown

_1726485048.unknown

_1726485256.unknown

_1726485361.unknown

_1726485413.unknown

_1726485558.unknown

_1726485340.unknown

_1726485222.unknown

_1726485223.unknown

_1726485085.unknown

_1726484797.unknown

_1726484999.unknown

_1726485026.unknown

_1726484807.unknown

_1726484779.unknown

_1726484788.unknown

_1726484073.unknown

_1726484397.unknown

_1726484764.unknown

_1726484276.unknown

_1726484064.unknown

_1726468882.unknown

_1726474805.unknown

_1726475704.unknown

_1726483873.unknown

_1726483999.unknown

_1726484048.unknown

_1726483930.unknown

_1726483807.unknown

_1726475706.unknown

_1726483761.unknown

_1726475705.unknown

_1726475701.unknown

_1726475702.unknown

_1726475703.unknown

_1726475699.unknown

_1726475700.unknown

_1726469309.unknown

_1726472297.unknown

_1726473574.unknown

_1726473930.unknown

_1726474804.unknown

_1726472430.unknown

_1726472449.unknown

_1726472421.unknown

_1726470273.unknown

_1726470553.unknown

_1726471124.unknown

_1726471759.unknown

_1726471841.unknown

_1726471611.unknown

_1726470989.unknown

_1726470468.unknown

_1726469636.unknown

_1726469807.unknown

_1726469840.unknown

_1726469730.unknown

_1726469603.unknown

_1726469272.unknown

_1726469297.unknown

_1726468952.unknown

_1726469095.unknown

_1726469254.unknown

_1726469055.unknown

_1726468400.unknown

_1726468525.unknown

_1726468527.unknown

_1726468629.unknown

_1726468642.unknown

_1726468589.unknown

_1726468611.unknown

_1726468526.unknown

_1726468522.unknown

_1726468524.unknown

_1726460664.unknown

_1726467985.unknown

_1726468028.unknown

_1726468305.unknown

_1726468399.unknown

_1726468040.unknown

_1726467998.unknown

_1726467603.unknown

_1726467671.unknown

_1726467947.unknown

_1726467555.unknown

_1726458655.unknown

_1726460641.unknown

_1726460657.unknown

_1726460484.unknown

_1726460544.unknown

_1726460243.unknown

_1726460421.unknown

_1726460460.unknown

_1726458866.unknown

_1726458561.unknown

_1726458578.unknown

_1726458570.unknown

_1726458511.unknown

